
MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi – LỚP: 4-5 Tuổi 01 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

 Trường Mẫu giáo của bé 
CHỦ ĐỀ: Trường Mầm Non 

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG – NGUYỄN KHÁNH VÂN 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN 

(MT63, MT136) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng  

(MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG GÓT 

CHÂN, ĐI KHỤY GỐI, 

ĐI LÙI TRẺ ĐI ĐƯỢC 

BƯỚC LÙI LIÊN TIẾP 

KHOẢNG 3M  

(MT10) 

- XÁC ĐỊNH 

VỊ TRÍ CỦA 

ĐỒ VẬT SO 

VỚI TRẺ 

(MT98) 

- HÁT " TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU 

LÀ TRƯỜNG 

MẦM NON" 

(MT102, MT151, 

MT162) 

- CÔ GIÁO 

CỦA EM 

(MT102, 

MT118) 

- THƠ " EM 

KHÔNG KHÓC 

NỮA" 

(MT63, MT108, 

MT115, 

MT118) 

Chơi ngoài 

trời 

- Giáo dục lễ giáo- Trốn 

tìm  -  Chơi tự do 

(MT118) 

- Giáo dục 

ATGT cho trẻ-

  Rồng rắn lên 

mây   - Chơi tự 

do     

(MT113, 

MT119) 

- Hát vui đến 

trường- Vẽ trên sân 

trường- Chơi: Trốn 

tìm- Chơi tự do 

(MT141, MT148) 

- Đọc thơ 

bạn mới-  

Lộn cầu 

vòng   - 

Chơi tự do     

(MT115, 

MT141) 

- Đọc thơ “bài 

thơ cô dạy” - 

Trốn tìm   - 

Chơi tự do      

(MT50, MT141, 

MT144) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP:* Trò chơi: Tô màu chữ số. * Trò chơi: xếp que       

- GÓC PHÂN VAI:  * Trò chơi: nấu ăn.  * Trò chơi: Bán hàng          

- GÓC NGHỆ THUẬT: * Trò chơi:  vẽ bạn của bé.* Trò chơi: Biểu diễn bài hát em đi mẫu 

giáo            

- GÓC XÂY DỰNG:* Trò chơi: Xây lớp học của bé. * Trò chơi: Xây vườn hoa lớp bé          

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh.* Trò chơi: Quan sát vật chìm 

nổi (MT35, MT84, MT130, MT132) 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn trưa.(MT44, MT54) 

Ngủ - Ngủ 

Ăn bữa 

phụ 
- Hoạt động ăn xế.(MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

-  Đọc thơ cô giáo em   

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT115, MT141) 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng Anh 

- Rèn kỹ năng sống 

cho trẻ“Học tập và 

làm theo tư tưởng đạo 

đức và phong cách Hồ 

Chí Minh”  

(MT108, MT113) 

- Hát "Đi 

học về"  

(MT102, 

MT151) 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu 

(MT130) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần  

(MT148, MT162) 

Trả trẻ 
- Trả trẻ 

(MT136) 

 



Mẫu Giáo Thuận Thành 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi – LỚP: 4-5 Tuổi 01 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Lớp 4-5 tuổi 1 thân yêu 

CHỦ ĐỀ Trường Mầm Non 

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG – NGUYỄN KHÁNH VÂN 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT63, MT136) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BÒ DÍCH 

DẮC QUA 5 

ĐIỂM 

(MT16, 

MT141) 

- NHẬN 

BIẾT CHỮ 

SỐ 1 

(MT67, 

MT89) 

- KHÁM PHÁ 

LỚP HỌC 

(STEAM) 

(MT102, MT103, 

MT132) 

- TRUYỆN "ĐÔI 

BẠN NHỎ" 

(MT108, 

MT113) 

- TRƯỜNG MẦM 

NON EM YÊU 

(MT102, MT148) 

Chơi 

ngoài trời 

-  Trò chuyện 

cùng trẻ về lớp 

học                     

-   Nhảy lò cò      

-   Chơi tự do 

(MT63, 

MT132) 

- Chuyền 

bóng               

  - Chuyển 

sỏi   - Chơi tự 

do    

(MT54, 

MT141) 

 - Chăm sóc cây 

xanh    -Tập tầm 

vông   - Chơi tự 

do   

(MT144) 

- Chuyện "gà tơ 

đi học"     -  Trốn 

tìm    - Chơi tự 

do     

(MT108, 

MT113) 

- Hát bài vui đến 

trường     - Lộn cầu 

vồng                             

                               - 

Chơi tự do        

(MT144, MT151) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Xem tranh            * Trò chơi: xếp hạt          

- GÓC PHÂN VAI:  * Trò chơi: Bán hàng          *  Trò chơi: nấu ăn      

- GÓC NGHỆ THUẬT : * Trò chơi:  Vẽ trường MN. * Trò chơi: Biểu diễn bài hát vui đến 

trường           

- GÓC XÂY DỰNG:* Trò chơi: Xây trường MN       * Trò chơi: Xây vườn hoa trường bé 

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi:  Bé chăm sóc cây xanh * Trò chơi: đong nước. 

(MT40, MT67, MT89, MT141) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT40, MT50) 

Ngủ - NGỦ (MT44) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT44) 

Chơi, 

hoạt 

động theo 

ý thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- HÁT: TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU 

LÀ TRƯỜNG 

MẦM NON 

(MT54, MT119) 

- Đọc thơ bạn 

mới     

- Cho trẻ làm 

quen với 

Tiếng Anh 

(MT115, 

MT118) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu   

(MT108, 

MT113) 

- Giáo dục 

ATGT    

(MT119) 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng Anh 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần  

(MT132, MT151, 

MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT63, MT118) 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi – LỚP: 4-5 Tuổi 01 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

 Đồ dùng đồ chơi của bé 
CHỦ ĐỀ Trường Mầm Non 

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG – NGUYỄN KHÁNH VÂN 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT102, MT118) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9, MT10) 

Học 

- TRƯỜN 

THEO 

HƯỚNG 

THẲNG 

(MT18, MT54) 

- ĐỒ DÙNG 

ĐỒ CHƠI 

XINH ĐẸP 

(MT67, 

MT132) 

- CHIA SẺ 

YÊU 

THƯƠNG 

(MT67, 

MT130, 

MT132, 

MT141) 

- CÂU 

CHUYỆN " 

ĐÔI BẠN 

TỐT" 

(MT108, 

MT113, 

MT141) 

- NẶN ĐỒ 

CHƠI 

(MT67, 

MT132, 

MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

-  Vẽ bằng phấn 

đdđc của lớp    

-   Tìm bạn  -  

 Chơi tự do    

(MT67, 

MT132) 

- Xếp hình trên 

sân -  Úp lá 

khoai. - Chơi tự 

do (MT67, 

MT144) 

- Chăm sóc 

cây- Tập tầm 

vong- Chơi tự 

do (MT141, 

MT144) 

- Đọc thơ " bé 

bảo vệ môi 

trường".- Chơi: 

rồng rắn lên 

mây  - Chơi tự 

do (MT141, 

MT144) 

- Hát bài "em 

yêu trường 

em".   Chơi: 

nhảy lò cò          

 Chơi tự do         

(MT132, 

MT162) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Xem tranh  * Trò chơi: xếp hạt          

- GÓC PHÂN VAI:*  Trò chơi: nấu ăn  *  Trò chơi: bán hàng       

- GÓC NGHỆ THUẬT:* Trò chơi: vẽ đồ chơi.* Trò chơi: Biểu diễn bài hát vui 

đến trường             

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi: Xây sân chơi trường bé.* Trò chơi: Xây vườn 

hoa trường bé  

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh.* Trò chơi: Nước bốc 

hơi  (MT67, MT84, MT115, MT136, MT141) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA(MT40, MT54) 

Ngủ - NGỦ (MT44, MT50) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT40) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Hát bài quả 

bóng      

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT148, 

MT162) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Đọc thơ: bé 

không khóc nữa     

(MT115, MT148) 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu 

(MT132) 

- Rèn kĩ 

năng sống 

cho trẻ      

(MT67, 

MT141) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

(MT148, MT151) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT63, MT118) 

 

 



 

MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi- LỚP:4-5 Tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Trường Mẫu giáo của bé 
CHỦ ĐỀ Trường Mầm Non 

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT63, MT102, MT136, MT144) 

Thể dục sáng 
-  TAY, CHÂN, BỤNG, BẬT Kết hợp bài hát: Chào bình minh        

(MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BÒ DÍCH 

DẮC QUA 5 

ĐIỂM 

(MT16) 

- KHÔNG ĐI THEO 

NHẬN QUÀ TỪ 

NGƯỜI LẠ 

(MT63, MT118) 

- XÁC ĐỊNH VỊ 

TRÍ: TRƯỚC - 

SAU, PHẢI – 

TRÁI CỦA MỘT 

VẬT SO VỚI VẬT 

KHÁC 

(MT98) 

- BÉ KHÔNG 

KHÓC NỮA 

(MT102, 

MT108, 

MT115, 

MT118) 

- VẼ, TÔ MÀU 

VƯỜN HOA 

XINH TRƯỜNG 

EM 

(MT132, MT160) 

Chơi ngoài trời 

- Thơ: Cô giáo 

- TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh sân 

trường 

(MT115, 

MT144) 

- Hát “Em đi mẫu giáo 

- TC: Rồng rắn lên 

mây 

- Chăm sóc cây xanh 

sân trường. Chơi tự 

do, vs vào lớp 

(MT132, MT144, 

MT148) 

- Trò chuyện về trò 

chơi trong trường 

MG 

- TC: Kéo co 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT67, MT136) 

- Giáo dục lễ 

giáo 

- Trốn tìm  

- Chơi tự do 

(MT118) 

- Hát: Bàn tay cô 

giáo 

- Chơi: Trốn tìm    

- Chơi tự do với đồ 

chơi 

(MT132) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP: *TC: Chơi tô màu, chữ số. * TC: Ghép tranh về trường Mầm Non 

* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai cô giáo. *Trò chơi đóng vai người bán hang 

* Trò chơi đóng vai bác cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: *TC: Vẽ, nặn, tô màu, dán đdđc trường Mầm Non  

*TC: Biểu diễn văn nghệ về trường MN. 

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi xây trường Mẫu Giáo* Trò chơi xây lớp 4-5 tuổi 2       - 

GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH: *TC: Đóng kịch theo bài thơ “Cô Giáo” 

(MT102, MT40, MT67, MT132, MT148, MT115)                                      

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT44) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT136) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT40, MT44, MT136) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thơ “Bàn tay 

cô giáo” 

(MT115, 

MT118) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Giáo dục ATGT: 

Có thể làm gì khi đi 

trên các PTGT 

(MT118, MT119) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu  

(MT130) 

- Trò chuyện về 

trường MN của bé. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT102, MT54) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT148) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT63, MT118, MT136) 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi- LỚP:4-5 Tuổi 02 

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Lớp 4-5 tuổi yêu thương.  
CHỦ ĐỀ Trường Mầm Non 

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT63, MT102) 

Thể dục sáng - TAY, CHÂN, BỤNG, BẬT Kết hợp bài hát: Chào bình minh (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- ĐI GÓT 

CHÂN, ĐI 

KHỤY GỐI, 

ĐI LÙI. TRẺ 

ĐI ĐƯỢC 

BƯỚC LÙI 

LIÊN TIẾP 

KHOẢNG 3M 

(MT10) 

- BIẾT GÌ VỀ 

BẠN 

(MT118, 

MT141) 

- NHẬN 

BIẾT CHỮ 

SỐ 1 VÀ 

SỐ 

LƯỢNG 1  

(MT89) 

- KỸ NĂNG SỐNG 

BẢO VỆ SỨC 

KHỎE VÀ AN 

TOÀN: PHÒNG 

CHỐNG BỊ LẠC, BỊ 

BẮT CÓC  

(MT63, MT119, 

MT136) 

- HÁT: TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU LÀ 

TRƯỜNG MẦM 

NON 

(MT132, MT151, 

MT162) 

Chơi ngoài 

trời 

- GDLG: Khi 

trẻ đến nhà bạn 

chơi phải như 

thế nào? 

- TC: Đuổi bắt- 

Chơi tự do 

(MT118) 

- Thơ: Bàn tay 

cô giáo 

- TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường 

(MT115, 

MT118, 

MT144) 

- Chạy liên 

tục theo 

hướng thẳng 

15m trong 

10 giây.  

- TC: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự 

do, vs về 

lớp 

(MT10) 

- Vẽ bạn trai, bạn gái 

trong lớp bằng phấn 

trên sân trường.  

- TC: Kéo co 

- Chăm sóc cây xanh 

(MT132, MT144) 

- Đàm thoại về tháng 

an toàn giao thông 

- TC: Lộn cầu vồng 

- Chăm sóc cây xanh 

(MT119, MT144) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: * TC: Chơi tô màu, chữ số. * TC: Ghép tranh về trường Mầm Non. * 

TC: Đọc truyện tranh  

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai cô giáo. * Trò chơi đóng vai người bán hang. 

* Trò chơi đóng vai bác cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC NGHỆTHUẬT: * TC: Vẽ, nặn, tô màu, dán đdđc trường Mầm Non * TC: Biểu 

diễn văn nghệ về trường MN. 

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi xây lớp trường Mẫu Giáo 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH: * TC: Đóng kịch theo bài thơ “Cô Giáo” 

(MT40, MT67, MT102, MT115, MT132, MT148) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT44, MT54) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT136) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT40, MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- ATGT: Một 

số điều cần 

thiết khi đi lại 

(MT119) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH  

- ATGT: Luật đi đường – 

biển báo, Hát “Đèn xanh 

đèn đỏ. (MT119, T148) 

- KNS: 

Kỹ năng 

ứng xử 

văn minh 

(MT118) 

- Kể chuyện: Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT113, T118) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT148, MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT63, MT118, MT136) 

 

 



 

MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 4-5 Tuổi-LỚP 4-5 Tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Đồ dùng đồ chơi của bé 
CHỦ ĐỀ Trường Mầm Non 

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024 

Giáo viên thực hiện: ĐINH THỊ MAI QUYÊN, PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT63, MT102, MT144) 

Thể dục sáng - TAY, CHÂN, BỤNG, BẬT Kết hợp bài hát: Chào bình minh (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- TRƯỜN THEO 

HƯỚNG THẲNG 

(MT18) 

- PHÂN BIỆT 

DÀI NGẮN 

(MT118) 

- THƠ BẬP 

BÊNH 

(MT115,118) 

- ĐỒ DÙNG ĐỒ 

CHƠI XINH ĐẸP  

(MT67, MT130, 

MT136) 

- STEAM 5E: VẼ 

ĐỒ CHƠI TẶNG 

BẠN 

(MT103, MT132, 

MT141) 

Chơi ngoài 

trời 

- KC: Sự tích cây bút 

chì 

- TC:Xếp    

hình.                          

                      - Chơi 

chăm sóc cây xanh 

(MT113, MT144) 

- Thơ “Bập bênh”. 

 

 

- TC: Lộn cầu 

vồng  

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT115, MT144) 

- Xếp hình 

trường MN. 

 

- TC: Kéo co 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT130) 

- KC: Gà con đi học. 

 

- TC:  Rồng rắn lên 

mây- Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT108, MT113) 

-  Xác định đồ vật 

theo hướng phải, trái 

so với bản thân. 

- TC:  Đuổi bắt 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT98) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: Xếp que 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi đóng vai cô giáo. * Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC NGHỆ THUẬT: * Trò chơi: Vẽ bạn của bé* Trò chơi: Biểu diễn bài hát Em đi mẫu giáo 

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi: Xây lớp học của bé. * Trò chơi: Xây vườn hoa lớp bé 

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh. * Trò chơi: Quan sát vật chìm nổi(MT67, 

MT130, MT136, MT132, MT35, MT144) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT40, MT54) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT136) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thơ: Chú cảnh 

sát giao thông  

(MT115) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- GDLG: Lễ phép 

khi có khách đến 

nhà chơi. 

(MT118) 

- HÁT: ĐOÀN TÀU 

NHỎ XÍU; VẬN 

ĐỘNG TÍN HIỆU 

ĐÈN 

(MT132, MT148) 

- HÁT BÀI: QUẢ 

BÓNG  

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT148, MT162, 

MT54) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT148, MT162) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT63, MT136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuận Thành, ngày 04 tháng 9 năm 2024 

                          Duyệt TKT 

 

 

 

 

 

                   Trần Thị Ngọc Hương 

Thuận Thành, ngày 05 tháng 9 năm 2024 

                          Duyệt PHT 

 

 

 

 

 

                  Huỳnh Thị Kim Liên 

 


